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QUY ĐỊNH

Chế độ khen thưởng

(Ban hành kèm theo Quyết định số 100/1999/QĐ-UB ngày 13-05-1999 của UBND Tỉnh Bình Phước  )

I. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG
Đối tượng áp dụng chế độ  khen thưởng tại quy định này bao gồm các cá nhân và tập thể được nhận các hình thức khen thưởng của Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND Tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban ngành và cấp tương đương, Chủ tịch UBND huyện và Chủ tịch xã, Thị trấn.

II. MỨC TIỀN THƯỞNG

Căn cứ vào hình thức khen thưởng và mức tiền thuởng tối đa, đối với các hình thức khen thưởng, kể cả cá nhân và tập thể được quy định tại Điều 27 và 28 của Nghị định 56/1998/NĐ-CP ngày 30/07/1998 của Chính phủ và Mục II Thông tư số 24/1999/BTC-TT ngày 04/03/1999 của Bộ Tài chính, mức tiền thưởng được cụ thể như sau:

A. Mức tiền thưởng đối với cá nhân:

Khi được cấp có thẩm quyền quyết định hình thức khen thưởng đối với cá nhân, thì được nhận tiền thưởng kèm theo các mức sau:

1. Lao động giỏi: Mức thưởng 50.000 đ.

2. Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: Mức thưởng 100.000 đ.

3. Chiến sĩ thi đua cấp Tỉnh: Mức thưởng 200.000 đ.

4. Chiến sĩ thi đua cấp toàn quốc: Mức thưởng 300.000 đ.

5. Giấy khen của Chủ tịch UBND xã, Thị trấn: Mức thưởng 300.000 đ.

6. Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện, Giám đốc các Sở, ngành và cấp tương đương: Mức thưởng 500.000 đ.

7. Bằng khen của Chủ tịch UBND Tỉnh: Mức thưởng 100.000 đ.

8. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: Mức thưởng 200.000 đ.

9. Huân chương lao động: 

· hạng ba: Mức thưởng 400.000 đ.

· hạng nhì: Mức thưởng 800.000 đ.

· hạng nhất: Mức thưởng 1.000.000 đ.

10. Huân chương độc lập: 

· hạng ba: Mức thưởng 1.300.000 đ.

· hạng nhì: Mức thưởng 1.400.000 đ.

· hạng nhất: Mức thưởng 1.500.000 đ.

11. Huân chương Hồ Chí Minh: Mức thưởng 3.000.000 đ.

12. Huân chương Sao vàng: Mức thưởng 4.500.000 đ.

13. Anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang: Mức thưởng 1.500.000 đ.

B. Mức tiền thưởng đối với tập thể: 

1. Tập thể lao động giỏi: 100.000 đ.

2. tập thể lao động xuất sắc, hộ gia đình kiểu mẫu: 300.000 đ.

3. Cờ thi của Tỉnh: 1.500.000 đ.

4. Cờ thi đua của Chính phủ: 3.000.000 đ.

5. Tập thể được tặng giấy khen của UBND xã, Thị trấn: 60.000 đ.

6. Tập thể được tặng giấy khen của UBND Huyện, Giám đốc các Sở, ngành và cấp tương đương: 100.000 đ.

7. Tập thể được tặng bằng khen của UBND Tỉnh: 200.000đ.

8. Tập thể được tặng thưởng:

· Huân chương lao động hạng 3: Mức thưởng 800.000đ.

· Huân chương lao động hạng nhì: Mức thưởng 1.600.000đ.

· Huân chương lao động hạng nhất: Mức thưởng 2.000.000đ

9. Tập thể được tặng thưởng:

· Huân chương độc lập hạng ba: Mức thưởng 2.600.000đ

· Huân chương độc lập hạng nhì: Mức thưởng 2.800.000đ

· Huân chương độc lập hạng nhất: Mức thưởng 3.000.000đ

10.  Tập thể được tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh: Mức thưởng 6.000.000đ

11. Tập thể được tặng thưởng Huân chương Sao Vàng: Mức thưởng 9.000.000đ

12. Tập thể được  công nhận Anh hùng lao động – Anh hùng LLVT: Mức thưởng 3.000.000đ

III. NGUỒN KINH PHÍ ĐỂ KHEN THƯỞNG

· Trong phạm vi dự toán chi ngân sách của cấp Tỉnh, cấp Huyện, cấp xã, Thị trấn đã được cấp có thẩm quyền giao, trong đó nguồn tiền thưởng được bố trí bằng 0,5 % trên tổng số dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp mình.

· Căn cứ vào dự toán Ngân sách Nhà nước hàng năm đã được giao Chủ tịch UBND các cấp quyết định giao giao dự toán chi ngân sách cho các đơn vị trực thuộc (trong đó bao gồm cả tiền thưởng).

· Đối với doanh nghiệp Nhà nước nguồn để trích thưởng cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc từ quỹ khen thưởng các đơn vị được hình thành theo quy định của Nghị định số 59/CP ngày 03/10/1996 của Chính phủ ban hành quy chế quản lý tài chính và hoạch toán kinh doanh đốI vớI doanh nghiệp Nhà nước.

IV. SỬ DỤNG NGUỒN TIỀN THƯỞNG

1. Nguồn tiền thưỡng 

2. Sử dụng nguồn tiền thưởng:

CHƯƠNG III

QUYỀN HẠN VÀ NHIỆM VỤ

ĐIỀU 9 : 

1. Ban chỉ đạo xây dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” ở từng cấp có nhiệm vụ :

a) Chỉ đạo việc xây dựng, quản lý, sử dụng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, kiểm tra các hoạt động của quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” thuộc cấp mình quản lý, bảo đảm thu chi đúng qui định, chấp hành đúng chế độ tài chính, kế toán.

b) Lập dự toán thu, chi quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” gửi Ban chỉ đạo xây dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”  cấp trên, UBND và cơ quan tài chính cùng cấp.

c) Tổ chức kế toán và quyết toán thu, chi quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” đúng chế độ kế toán đơn vị hành chính, sự nghiệp theo quy định hiện hành.

d) Kiểm tra, duyệt quyết toán thu, chi của quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” cấp dưới.

e) Đề nghị khen thưởng các đơn vị và cá nhân có thành tích kiến nghị xử lý những trường hợp vi phạm.

2. Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” là chủ tài khoản cua quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”.

3. Ban chỉ đạo xây dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” cấp Tỉnh, cấp huyện, cấp xã, Thị trấn được dùng con dấu riêng của UBND cùng cấp.

ĐIỀU 10 : Nhiệm vụ của Thường trực Ban chỉ đạo xây dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa :

1. Chỉ đạo việc vận động ủng hộ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” trên địa bàn phân công theo đúng qui định tại Điều lệ.

2. Tổ chức chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ của Ban chỉ đạo xây dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” được quy định tại Điều 13 của Điều lệ.

3. Tổ chức thực hiện sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo xây dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” và thường xuyên báo cáo kết quả với Ban chỉ đạo xây dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” cùng cấp.

4. Chuẩn bị nội dung, chương trình làm việc các cuộc họp của Ban chỉ đạo xây dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”.

CHƯƠNG IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

ĐIỀU 11 : Trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình, cơ quan Lao động – TB&XH, cơ quan Tài chính - Vật giá và Ban chỉ đạo xây dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” các cấp trách nhiệm kiểm tra việc thu, chi và quản lý quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”.

ĐIỀU 12: Tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc xây dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” được khen thưởng theo chế độ chung của Nhà nước.

ĐIỀU 13: Tổ chức, cá nhân được giao nhiệm vụ xây dựng và quản lý quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” nếu vi phạm các quy định của điều lệ này, tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Trường hợp gây thiệt hại vật chất thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 14: Quy chế này có hiệu lực ngay từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc đề nghị phản ánh về UBND tỉnh hoặc cơ quan thường trực ban chỉ đạo tại sở lao động – TB&XH. 


TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH


CHỦ TỊCH
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